
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

50.249.520 76.728.920 126.978.440

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2023/NQ-HĐND

TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Đính kèm theo Quyết định số                      /QĐ-SGDĐT ngày      tháng      năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: ngàn đồng

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG

1 Tiểu học, THCS và THPT Sài
Gòn Gia Định

TRƯỜNG TH, THCS VÀ
THPT SÀI GÒN - GIA ĐỊNH

514 Lê Quang Định, Phường
1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 00079798888 Ngân hàng Tpbank- Chi nhánh

Gò Vấp 0 315.900 315.900

2 THPT Thăng Long TRƯỜNG THPT THĂNG
LONG

114 - 116 Hải Thượng Lãn
Ông - Phường 10 - Quận 5 6220201015817

Ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn - Chi nhánh Chợ
Lớn Tp.HCM

0 1.751.580 1.751.580

3 THPT Việt Âu TRƯỜNG THPT VIỆT ÂU
30/2 Quốc lộ 1A, P. Tân
Thới Hiệp Quận 12, Tp
HCM

04401014013769
Hàng Hải Việt Nam
(MARITIME BANK) - Chi
nhánh Cộng Hòa Tp.HCM

0 1.902.240 1.902.240

4 THPT Việt Nhật TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG VIỆT NHẬT

371 Nguyễn Kiệm, Phường
3, Quận Gò Vấp, TP. HCM 18810000058627 BIDV chi nhánh Châu Thành

Tp.HCM 0 326.520 326.520

5 THPT Hưng Đạo TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO
120/29/24 Thích Quảng
Đức, Phường 4, Quận Phú
Nhuận, Tp.HCM

060010455203
TMCP Sài Gòn Thương Tín
(SACOMBANK) chi nhánh
Bình Thạnh Tp.HCM

0 310.320 310.320

6 TH - THCS - THPT Chu Văn An TRƯỜNG TH-THCS-THPT
CHU VĂN AN

Số 7, ĐƯỜNG SỐ 1, P.
BÌNH HƯNG HOÀ, QUẬN
BÌNH TÂN, TPHCM

060173500079 Sacombank, PGD Nam Kỳ Khởi
Nghĩa Tp.HCM 275.400 730.800 1.006.200

7 THPT Lý Thái Tổ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ 1/22/2A Nguyễn Oanh, P6,
Gò Vấp, Tp.HCM 6460201010329 Agribank chi nhánh Tân Phú

Tp.HCM 0 1.347.120 1.347.120

8 THPT Trần Quốc Tuấn TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC
TUẤN

236/10-12 Thái Phiên,
phường 8, quận 11, Tp.
HCM

14110000126754 BIDV - Chi nhánh Chợ lớn
Tp.HCM 0 440.640 440.640

9 THPT An Dương Vương TRƯỜNG THPT AN DƯƠNG
VƯƠNG

Đường số 3, khu phố 6,
phường Trường Thọ, Thành
phố Thủ Đức, Thành phố Hồ
Chí Minh

060021227989 Sacombank - Chi nhánh Tân
Phú Tp.HCM 0 1.210.320 1.210.320

10 THPT Trần Nhân Tông TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN
TÔNG

200 Tân Hòa Đông, p. Bình
Trị Đông, quận Bình Tân, tp.
Hồ Chí Minh

105356519 ACB chi nhánh Minh Phụng
Tp.HCM 0 669.060 669.060

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 THPT Đông Dương TRƯỜNG THPT ĐÔNG
DƯƠNG

114/37/12A-E ĐƯỜNG SỐ
10, PHƯỜNG 9, GÒ VẤP 19134958115013 Techcombank- chi nhánh Quang

Trung Tp.HCM 0 332.460 332.460

12 THPT Tre Việt
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TH CƠ
SỞ VÀ TH PHỔ THÔNG TRE
VIỆT

Số 26/25M, 26/25N, 26/25P,
Ấp Xuân Thới Đông, Xã
Xuân Thới Đông Huyện Hóc
Môn, Thành Phố Hồ Chí
Minh

1940201363248 Agribank - CN Thành phố Thủ
Đức II  Tp.HCM 292.500 1.954.620 2.247.120

13 THPT Phú Lâm TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM 721 Kinh Dương Vương, An
lạc, Bình Tân 123000085449 VIETTIN BANK chi nhánh Lê

Trọng Tấn Tp.HCM 0 1.323.540 1.323.540

14 THCS và THPT Phùng Hưng
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG PHÙNG HƯNG

Số 27 TL02, Khu phố 3A,
Phường Thạnh Lộc, Quận
12, TP. HCM

04301010050455 TMCP Hàng Hải chi nhánh Tân
Bình Tp.HCM 535.800 403.200 939.000

15 THPT Quốc Trí TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
313 Nguyễn Văn Luông,
Phường 12, Quận 6,
TP.HCM

0371008686888 VIETCOMBANK chi nhánh
Tân Định Tp.HCM 0 612.720 612.720

16 THPT Vĩnh Viễn TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG VĨNH VIỄN

481/5 - 481/7 - 481/11
Trường Chinh, Phường 14,
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí
Minh

105435249 ACB, Chi nhánh Hòa Hưng
Tp.HCM 0 517.860 517.860

17 THCS - THPT Trần Cao Vân TRƯỜNG THCS VÀ THPT
TRẦN CAO VÂN

126 Tô Hiệu, phường Hiệp
Tân, quận Tân Phú 0251002769716 Vietcombank chi nhánh Bình

Tây Tp.HCM 1.523.100 7.181.640 8.704.740

18 THPT Bách Việt TRUONG TRUNG HOC PHO
THONG BACH VIET

653 Quốc lộ 13, Khu phố 3,
Phường Hiệp Bình Phước,
Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh

0461000418140 Vietcombank chi nhánh Sóng
Thần Tp.HCM 0 184.680 184.680

19 THPT Việt Mỹ Anh TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG VIỆT MỸ ANH

252 Lạc Long Quân, phường
10, quận 11, Tp.HCM 13910000068716 BIDV - CN QUẬN 3 Tp.HCM 0 236.880 236.880

20 THPT Đông Á TRUONG THPT DONG A
108 Lê Thúc Hoạch, P. Phú
Thọ Hòa, Q. Tân Phú,
Tp.HCM

00079796789 Tpbank chi nhánh Gò Vấp
Tp.HCM 0 63.540 63.540

21 THCS và THPT Nam Việt TRƯỜNG THCS-THPT NAM
VIỆT

số 25, 21/1-3, 23/7-9 Đường
Dương Đức Hiền, Phường
Tây Thạnh, Quận Tân Phú,
Tp.HCM

0371001757575 Vietcombank chi nhánh Tân
Định Tp.HCM 2.149.800 1.906.920 4.056.720

22 TH, THCS,THPT Văn Lang CTY TNHH GIÁO DỤC DUY
THỊNH

Số 02 – 04 Tân Thành,
phường 12, quận 5, TP Hồ
Chí Minh

202622249 ACB chi nhánh Châu Văn Liêm
Tp.HCM 775.500 229.140 1.004.640

23 THCS và THPT Hai Bà Trưng CTY TNHH ĐT VÀ PT GIÁO
DỤC KỶ NGUYÊN MỚI

925/16B Hậu Giang, Phường
11, Quận 6, TPHCM 160198 TMCP Á Châu chi nhánh

Tp.HCM Tp.HCM 109.500 368.100 477.600

24 THPT Thủ Khoa Huân TRƯỜNG THPT THỦ KHOA
HUÂN

481/8 trường chinh, Phường
14, Quận Tân Bình,
TP.HCM

060091152323 Sacombank-CN Bà Quẹo
Tp.HCM 0 258.660 258.660

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25 Tiểu học, THCS và THPT Mùa
Xuân

CTY TNHH MTV ĐT & PHÁT
TRIỂN GIÁO DỤC SSG

Số 1 Đường D4 Khu dân cư
Sài gòn Pearl, 92 Nguyễn
Hữu Cảnh , P22 Quận Bình
Thạnh , Thành Phố Hồ Chí
Minh

0531000929292 Vietcombank – CN Gia định
Tp.HCM 1.571.400 221.400 1.792.800

26 THCS và THPT Đăng Khoa TRƯỜNG THCS THPT ĐĂNG
KHOA

571 Cô Bắc, Phường Cầu
Ông Lãnh, Quận 1, TP.
HCM

116000072450 VietinBank Chi nhánh 4
Tp.HCM 104.100 671.220 775.320

27 THCS và THPT Hồng Hà TRƯỜNG THCS VÀ THPT
HỒNG HÀ

170 Quang Trung, Gò Vấp,
TP. HCM287- 1904201074562 AGRI BANK Chi Nhánh Miền

đông Tp.HCM 1.451.400 2.774.340 4.225.740

28 TH, THCS, THPT Tuệ Đức CÔNG TY CP GIÁO DỤC
LIÊN MINH BÁCH

299/3A Lý Thường Kiệt,
Phường 15, Quận 11, Thành
phố Hồ Chí Minh 13510000992905 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam - CN Gia Định Tp.HCM 870.600 311.940 1.182.540

29 THCS và THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm

TRƯỜNG THCS VÀ THPT
NGUYỄN BỈNH KHIÊM

28-30 Ngô Quyền, Phường
6, Quận 5, TP Hồ Chí Minh 618704068686888 VIB chi nhánh Hoàng Văn Thái

Tp.HCM 0 356.400 356.400

30 Tiểu học, THCS và THPT Ngô
Thời Nhiệm

TRƯỜNG TH THCS THPT
NGÔ THỜI NHIỆM

65D Hồ Bá Phấn, phường
Phước Long A, thành phố
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí
Minh

19010204411014 Techcombank - chi nhánh
Tp.HCM Tp.HCM 2.899.800 3.555.720 6.455.520

31 THCS và THPT An Đông TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
SỞ, THPT AN ĐÔNG

số 91 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 9, Quận 5 100414851002129 Eximbank Chi nhánh Chợ lớn

Tp.HCM 0 0 0

32 THCS, THPT  Ngôi Sao TRUONG THCS, THPT NGOI
SAO

 Đường số 18, Bình Trị
Đông B, Bình Tân, TpHCM 6968019 ACB chi nhánh Phú Lâm

Tp.HCM 637.500 422.820 1.060.320

33 THCS-THPT Phan Bội Châu TRƯỜNG THCS THPT PHAN
BỘI CHÂU

293 -299 Nguyễn Đình Chi,
P.9, Q.6, Tp.HCM 0601 0994 8899 Sacombank -  Chi nhánh Bà

Quẹo Tp.HCM 0 199.800 199.800

34 TH - THCS - THPT Vạn Hạnh TRƯỜNG TH THCS VÀ THPT
VẠN HẠNH

781E Lê Hồng Phong (nối
dài) P12 Q10 13910000102003

Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam chi nhánh
Quận 3 Tp.HCM

448.800 1.464.300 1.913.100

35 THCS-THPT Hồng Đức TRƯỜNG THCS THPT HỒNG
ĐỨC

38/15 HỒ ĐẮC DI, P. TÂY
THẠNH, Q. TÂN PHÚ 114000060221 VietinBank - CN Tân Bình

Tp.HCM 828.000 1.702.620 2.530.620

36 THCS và THPT Bắc Sơn TRƯỜNG THCS THPT BẮC
SƠN

338/24 Nguyễn Văn Quá,
Phường Đông Hưng Thuận,
Quận 12, TPHCM

060087218220 Sacombank - Chi nhánh Quận
12 Tp.HCM 118.800 194.400 313.200

37 THCS và THPT Phạm Ngũ Lão TRUONG THCS VA THPT
PHAM NGU LAO

26BC (528) Phan Văn Trị,
Phường 07, Quận Gò Vấp,
TP.HCM

5551166778899 TMCP QUÂN ĐỘI (MB) chi
nhánh Lê Văn Sỹ Tp.HCM 192.300 829.260 1.021.560

38 TH, THCS và THPT Quốc Tế TRUONG TIEU HOC-THCS-
THPT QUOC TE

305 Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 10, Quận Phú
Nhuận

166000248 TMCP Á CHÂU - CN HCM
(ACB) Tp.HCM 117.000 89.100 206.100

39 THCS và THPT  Việt Thanh TRƯỜNG THCS, THPT VIỆT
THANH

261 cộng hòa, phường 13,
quận Tân Bình , TP.Hồ Chí
Minh

1606201052381
Ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn AGRIBANK chi
nhánh An Phú Tp.HCM

105.900 269.640 375.540

40 THCS và THPT Trí Đức CTY CP DỊCH VỤ GIÁO DỤC
TRÍ ĐỨC

5 Thoại Ngọc Hầu, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
TP. HCM

060005983137 Sacombank - CN Tân Phú
Tp.HCM 2.481.300 2.370.060 4.851.360

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG
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41 THCS và THPT Thái Bình TRUONG THCS & THPT
THAI BINH

10, Trương Hoàng Thanh,
Phường 12, Quận Tân Bình 6360201132165 Agribank - CN Tân Bình - PGD

Tân Hưng Tp.HCM 225.300 407.880 633.180

42 TH - THCS - THPT Thanh Bình TRƯỜNG TH, THC VÀ THPT
THANH BÌNH

192/12 Nguyễn Thái Bình,
Phường 12, Tân Bình 1606201033472

Nông nghiệp và phát triển nông
thôn (AGRIBANK) chi nhánh
AN PHÚ Tp.HCM

551.100 1.342.620 1.893.720

43 THCS và THPT Nhân Văn TRUONG THCS & THPT
NHAN VAN

Số 17 Sơn Kỳ, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú, Thành
phố Hồ Chi ́Minh

72662019 ACB Hội Sở - Chi Nhánh Tân
Sơn Nhì Tp.HCM 253.800 246.060 499.860

44 THCS - THPT Nguyễn Khuyến TRƯỜNG THCS VÀ THPT
NGUYỄN KHUYẾN

136 CỘNG HÒA -
PHƯỜNG 04 - QUẬN TÂN
BÌNH

04401010017013 MSB- CHI NHÁNH CỘNG
HÒA Tp.HCM 0 2.366.100 2.366.100

45 TH, THCS và THPT Trương
Vĩnh Ký

TRƯỜNG TH, THCS VÀ
THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ

21 Trịnh Đình Trọng,
Phường 5, Quận 11,
Tp.HCM

178542499 TMCP Á Châu chi nhánh Tân
Bình Tp.HCM 2.027.100 2.401.380 4.428.480

46 THCS, THPT Phan Châu Trinh TRƯỜNG THCS, THPT PHAN
CHÂU TRINH

12 đường 23, Bình Tri ̣Đông
B, Bình Tân 111186439 ACB, PGD Bình Tri ̣Đông

Tp.HCM 383.400 1.403.460 1.786.860

47 THCS và THPT Duy Tân TRƯỜNG THCS THPT DUY
TÂN

106 Nguyễn Giản Thanh,
Phường 15, Quận 10 060119414809 Sacombank – CN Phương Nam

Tp.HCM 63.000 103.320 166.320

48 Tiểu học, THCS và THPT Việt
Mỹ

TRƯỜNG TIEU HOC, THCS,
THPT VIỆT MỸ

19 A Cộng Hòa, Phường 12,
Quận Tân Bình, Tp.HCM 0331000485299 Vietcombank - CN Sài Gòn

Tp.HCM 337.200 96.120 433.320

49 THCS và THPT Đức Trí TRƯỜNG THCS VÀ THPT
ĐỨC TRÍ

39/23 Bùi Văn Ba, phường
Tân Thuận Đông, Quận 7,
TPHCM

81884799 ACB chi nhánh Tân Thuận
Tp.HCM 1.580.520 1.865.340 3.445.860

50 THCS - THPT Sao Việt TRƯỜNG THCS VÀ THPT
SAO VIỆT

số 650/15Q  đường Nguyễn
Hữu Thọ, KDC Him Lam,
Phường Tân Hưng, Quận 7,
TP HCM

140114851027479 Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - CN
SÀI GÒN Tp.HCM 1.566.000 576.720 2.142.720

51 TH, THCS và THPT Nam Mỹ TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS,
THPT NAM MỸ

45 Nguyễn Khắc Nhu,
Phường Cô Giang, Quận 1,
TPHCM

060310337679 Sacombank-CN trung tâm 950.700 263.700 1.214.400

52 THCS và THPT Lạc Hồng TRƯỜNG THCS VÀ THPT
LẠC HỒNG

2276/5 Quốc lộ 1A, KP2,
P.Trung Mỹ Tây, Quận12,
HCM

54612349 Á Châu- Chi nhánh An Sương
Tp.HCM 571.500 3.024.810 3.596.310

53 THCS và THPT Quang Trung
Nguyễn Huệ CT CP GIÁO DỤC AN ĐÔNG

780 Nguyễn Kiệm, Phường
04, Quận Phú Nhuận,
TP.HCM

0251002609980 Vietcombnak chi nhánh Bình
Tây Tp.HCM 140.400 733.680 874.080

54 THCS và THPT Khai Minh TRƯỜNG THCS & THPT
KHAI MINH

410 Tân Kỳ Tân Quý,
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân
Phú, Tp.HCM

6460201019188 Agribank PGD Tân Quý
Tp.HCM 97.800 265.140 362.940

55 THCS  VÀ THPT Ngọc Viễn
Đông

TRƯỜNG THCS VÀ THPT
NGỌC VIỄN ĐÔNG

53/1, 53/2-3, Khu phố 4,
Phường Tân Hưng Thuận,
Quận 12, Tp.HCM

228255439 Thương mại cổ phần Á Châu
(ACB) PGD Tô Ký Tp.HCM 66.600 190.440 257.040

56 Tiểu học, THCS và THPT Tân
Phú

TRƯỜNG TH, THCS VÀ
THPT TÂN PHÚ

519 Kênh Tân Hóa, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
TP.HCM

0441000635577
TMCP Ngoại Thương
(Vietcombank) – CN Tân Bình
Tp.HCM

769.500 1.046.520 1.816.020

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
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57 THCS - THPT Bác Ái TRƯỜNG THCS VÀ THPT
BÁC ÁI

187 GÒ CẨM ĐỆM, P10, Q
TÂN BÌNH 060035601360 Sacombank CN Phương Nam

Tp.HCM 153.900 66.420 220.320

58 THPT Minh Đức TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG MINH ĐỨC

227 Tân Quý, Phường Tân
Quý, Quận Tân Phú,
Tp.HCM

0001578887227 Quân đội (MB) chi nhánh
Nguyễn Đình Chiểu Tp.HCM 0 1.027.080 1.027.080

59 THPT Thành Nhân TRƯỜNG THPT THÀNH
NHÂN

69/12 Nguyễn Cửu Đàm,
Phường Tân Sơn Nhì, Quận
Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

3111091058 TMCP A CHÂU (ACB) chi
nhánh Ông Ích Khiêm Tp.HCM 0 2.525.040 2.525.040

60 THCS và THPT Hoa Lư TRƯỜNG THCS VÀ THPT
HOA LƯ

201 Phan Văn Hớn, phường
Tân Thới Nhất, Quận 12, TP
Hồ Chí Minh

118000087659 Vietinbank- PGD Phan Văn
Hớn, CN 12 Tp.HCM 183.900 560.160 744.060

61 THCS và THPT Đào Duy Anh TRUONG THCS VA THPT
DAO DUY ANH

355 Nguyễn Văn Luông.
Phường 12, Quận 6, Tp Hồ
Chí Minh

13810007759999
TMCP  Đầu tư và phát triển Việt
Nam (BIDV)  Chi Nhánh Bến
Nghé  Tp.HCM

41.700 135.000 176.700

62 THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng TRƯỜNG THCS VÀ THPT
ĐINH TIÊN HOÀNG

85 Chế Lan Viên, Phường
Tây Thạnh, Quận Tân Phú,
TP.HCM

060020312915 Sacombank PGD Lê Trọng Tấn
Tp.HCM 97.200 427.680 524.880

63 TH, THCS và THPT Việt Anh CTY CO PHAN MAJOR
EDUCATION

269A Nguyễn Trọng Tuyển,
Phường 10, Quận Phú
Nhuận, Tp.HCM

111 000 069 500 Vietinbank, Chi nhánh 9
Tp.HCM 511.200 489.960 1.001.160

64 THCS và THPT Hoa Sen
TRƯỜNG TRUNG HOC CS
VÀ TRUNG HOC PT HOA
SEN

26 Phan Chu Trinh, Phường
Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.
Hồ Chí Minh.

060034627455 Sacombank chi nhánh Quận 9
PGD Lê Văn Duyệt Tp.HCM 863.400 3.636.360 4.499.760

65 TH, THCS và THPT Vinschool CN TẠI TP.HCM - CTY TNHH
MTV VINSCHOOL

CC3 Khu Đô Thị Vinhomes
- Tân Cảng, 722 Điện Biên
Phủ, Phường 22, Quận Bình
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh,
Việt Nam

19131429505011 Techcombank chi nhánh Hồ Chí
Minh Tp.HCM 7.045.200 1.887.660 8.932.860

66 Tiểu học, THCS và THPT Trí
Tuệ Việt

TRƯỜNG TIỂU HỌC,THCS
VÀ THPT TRÍ TUỆ VIỆT

Số 79, đường số 3, KDC
Vĩnh Lộc, Phường Bình
Hưng Hòa B, Quận Bình
Tân.

26853088 TM CP Á Châu chi nhánh Gò
Mây Bình Tân Tp.HCM 348.000 357.300 705.300

67 TH - THCS - THPT Lê Thánh
Tông

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC
THÀNH TÍN

22 Tân Thắng, Phường Sơn
Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ
Chí Minh

04401011112223 TMCP Hàng Hải (MSB) chi
nhánh Cộng Hòa Tp.HCM 2.268.600 3.587.400 5.856.000

68 THPT Sài Gòn TRUONG THPT SAI GON 217 Nơ Trang Long, P12,
Quận Bình Thạnh 12812988 ACB - PGD Bình Hòa 2

Tp.HCM 0 482.580 482.580

69 PTDL Hermann Gmeiner TRƯỜNG PT DAN LAP
HERMANN GMEINER

697 Quang Trung, P.12,
Q.Gò Vấp, TP.HCM 0071000077962 TMCP Ngoại thương VN-CN

Tân Sơn Nhất Tp.HCM 972.600 719.910 1.692.510

70 TiH - THCS - THPT QUỐC TẾ
BẮC MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO
DỤC BẮC MỸ

49 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ
Thị Sáu, Q3, TP.HCM 060143398393 Sacombank- CN Tân Định

Tp.HCM 115.200 0 115.200

71 Tiểu học, THCS và THPT Thái
Bình Dương

TRƯỜNG TH, THCS & THPT
THÁI BÌNH DƯƠNG

125 BẠCH ĐẰNG, P2,
TÂN BÌNH 69785169 Á châu (ACB) PGD Nguyễn

Thái Sơn Tp.HCM 29.700 51.840 81.540

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG
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72 TH, THCS VÀ THPT Nguyễn Tri
Phương

TRƯỜNG TH THCS VÀ THPT
NGUYỄN TRI PHƯƠNG

112/48 Bùi Quang Là,
Phường 12, quận Gò Vấp,
TP Hồ Chí Minh

116002657601
Thương Mại Cổ Phần Công
Thương Việt Nam chi nhánh 7
Tp.HCM

191.700 17.820 209.520

73 Tiểu học, THCS và THPT Anh
Quốc

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG
HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG ANH QUỐC

Số 48 đường Võ Oanh (D3),
Phường 25, Q. Bình Thạnh,
Tp. HCM

060199127775 Sacombank – PGD Phạm Ngọc
Thạch – CN Sài Gòn Tp.HCM 505.500 121.140 626.640

74 Tiểu học, THCS và THPT Emasi
Nam Long

CÔNG TY CỔ PHẦN EMASI
NAM LONG

74 Nguyễn Thị Thập,
Phường Bình Thuận, Quận
7, TP. Hồ Chí Minh

118002676044 TMCP Công Thương Việt Nam
(Vietinbank) - CN 4 Tp.HCM 473.400 87.300 560.700

75 Tiểu học, THCS và THPT Mỹ
Việt

TRƯỜNG TH THCS VÀ THPT
MỸ VIỆT

95 Phan Văn Hớn, khu phố
4, phường Tân Thới Nhất,
quận 12, TPHCM

0441000679146 Vietcombank chi nhánh Tân
Bình Tp.HCM 418.500 520.020 938.520

76 Tiểu học, THCS và THPT Emasi
Vạn Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN EMASI
VẠN PHÚC

Đường số 5, khu đô thị Vạn
Phúc, Phường Hiệp Bình
Chánh, Thủ Đức

116002676033
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT
NAM(VIETINBANK)-CN4
Tp.HCM

511.200 139.500 650.700

77 Tiểu học, THCS và THPT Hoàng
Gia

CT CP DT PT GIAO DUC
QUOC TE HOANG GIA

Số 8 Đường Đặng Đại Độ,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam.

110675099999 NH TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM Tp.HCM 1.071.000 167.580 1.238.580

78 Tiểu học, THCS và THPT Quốc
tế Á Châu

TRUONG TIEU HOC, THCS
VA THPT QT A CHAU

41/3 - 41/4 Bis Trần Nhật
Duật, Phường Tân Định,
Quận 1, TpHCM

34232199 ACB chi nhánh Tp.HCM 6.425.400 1.839.600 8.265.000

79 Tiểu học, THCS và THPT Hòa
Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS
VÀ THPT HÒA BÌNH

69 Trịnh Đình Thảo, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú 116291249 ACB - Chi Nhánh Bàu Cát

Tp.HCM 387.600 796.140 1.183.740

80 Tiểu học, THCS và THPT Tây Úc CTY CP PT Giáo Dục Quốc Tế
Đông Dương

157 Lý Chính Thắng,
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
TP. HCM

1602201363539 Agribank chi nhánh 3  Tp.HCM 198.300 383.940 582.240

81 Tiểu học, THCS và THPT Úc
Châu

CTY TNHH TV-DT- GIAO
DUC TAN UC

50 Trương Định, P.Võ Thị
Sáu, Q.3 060131314534 Sacombank - CN Trung tâm

Tp.HCM 27.000 0 27.000

82 Tiểu học, THCS và THPT Nam
Úc

TRƯỞNG TIỂU HỌC, TRUNG
HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG NAM ÚC

300 Hòa Bình, Phường Hiệp
Tân, quận Tân Phú

001710002968100
5

Ngân hàng OCB-Quận 5 - Chợ
Lớn 224.100 144.180 368.280

83 THPT Chiến Thắng TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG CHIẾN THẮNG

83A Bùi Thị He, Khu phố 1,
Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ
Chi, TP Hồ Chí Minh.

2504688
Ngân hàng thương mại cổ phần
Á Châu – CN Hai Bà Trưng,
TP.HCM

0 110.300 110.300

84 Tiểu học, THCS và THPT
TESLA

CT TNHH MTV DV VA PT
GD NHAN VAN

171B Hoàng Hoa Thám,
Phường 13, Quận Tân Bình,
TPHCM

0312988988 HDBank - CN Sài Gòn 44.400 0 44.400

85 Tiểu học, THCS và THPT Khải
Hoàn Nam Sài Gòn

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG
HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG KHẢI HOÀN -
NAM SÀI GÒN

803A Nguyễn Hữu Thọ, Ấp
4, xã Phước Kiển, huyện
Nhà Bè, TP.HCM

056704077999999  HD bank Nguyễn Hữu Thọ
(Nhà Bè) 68.400 22.500 90.900

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG
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86 THPT Đào Duy Từ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY
TỪ

371A-371B Nguyễn Văn
Qúa, phường Đông Hưng,
Quận 12, TP.HCM

1156768 ACB - TPHCM 0 79.740 79.740

TỔNG CỘNG 50.249.520 76.728.920 126.978.440

Số tiền bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng ./.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách này có 86 đơn vị./. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
KINH PHÍ HỖ

TRỢ KHỐI
THCS

KINH PHÍ HỖ
TRỢ KHỐI

THPT
TỔNG CỘNG
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023 - 2024 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2023/NQ-HĐND

TRỰC THUỘC SỞ NGÀNH KHÁC
(Đính kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày         tháng        năm 2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

ĐVT: ngàn đồng

STT ĐƠN VỊ CHỦ TÀI KHOẢN ĐỊA CHỈ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Kinh phí hỗ

trợ khối
THCS

Kinh phí hỗ
trợ

khối THPT
Tổng cộng Ghi chú

1
Trung tâm GDTX Gia Định (Sở
Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT GIAO DUC THUONG
XUYEN GIA DINH

15/11 Quốc lộ 13, Phường
Hiệp Bình Chánh, Thành
phố Thủ Đức, Tp.HCM

3102427
TMCP Á Châu (ACB)
chi nhánh Hòa Hưng,
Tp.HCM

0 1.858.140 1.858.140

2
Trung tâm GDTX Thanh niên
xung phong (Lực lượng Thanh
niên xung phong TP.HCM)

TT GIÁO DỤC THƯỜNG
XUYÊN TNXP

189E Đặng Công Bỉnh xã
Xuân Thới Sơn huyện Hóc
Môn Tphcm

110000181201 Vietinbank CN5
Tp.HCM 0 632.200 632.200

3
Trung tâm huấn luyện và thi đấu
TDTT (Sở Văn Hóa và Thể Thao)

TT HUẤN LUYỆN VÀ
THI ĐẤU TDTT TPHCM

2 - 4 Lê Đại Hành, phường
15, quận 11, Tp. Hồ Chí
Minh

21036888 Á Châu - Chi nhánh Sài
Gòn Tp.HCM 411.900 595.800 1.007.700

4
Trường Đại học công thương
Thành phố Hồ Chí Minh

TRUONG DHCNTP
TPHCM TT GD PHO
THONG

140 Lê Trọng Tấn, phường
Tây Thạnh, quận Tân Phú,
Tp. HCM

62559988 OCB (Ngân hàng
Phương Đông) Tp.HCM 0 3.788.460 3.788.460

5
Trung học thực hành Sài Gòn (Đại
học Sài gòn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI
GÒN

273 An Dương Vương,
Phường 3, Quận 5,
TP.HCM

6380201018707 Agribank - Chi nhánh
Bình Thạnh Tp.HCM 5.148.900 688.500 5.837.400

6
Trung học Thực hành Đại học Sư
phạm

TRƯỜNG ĐHSP THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH

280 An Dương Vương,
Phường 4, Quận 5,
TP.HCM

1606201051395
Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
CN An Phú Tp.HCM

0 1.508.760 1.508.760

7
Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG
TPHCM

TRƯỜNG PHỔ THÔNG
NĂNG KHIẾU

153 Nguyễn Chí Thanh,
Phường 9, Quận 5, TP
HCM

6380201019456
NN & PTNT Việt Nam -
CN Bình Thạnh
Tp.HCM

0 3.103.920 3.103.920

TỔNG 5.560.800 12.175.780 17.736.580

Số tiền bằng chữ: Mười bảy tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng ./.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Danh sách này có 07 đơn vị./. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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